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VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 10  

NĂM HỌC 2022-2023  

 

 

Căn cứ Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo (GDĐT) Quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ 

thông; 

Căn cứ Quyết định số 1360/QĐ-UBND ngày 16/6/2022 của UBND tỉnh Đắk 

Lắk về việc phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 3, lớp 7, lớp 10 sử dụng trong 

các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk từ năm học 2022-2023; 

Căn cứ Công văn số 964/SGDĐT-GDTrH-GDTX ngày 17/6/2022 của Sở 

GD-ĐT về việc sử dụng sách giáo khoa và sách tham khảo trong các cơ sở giáo dục 

phổ thông, 

Trường THPT Buôn Đôn thông báo danh mục sách giáo khoa lớp 10 được sử 

dụng giảng dạy tại trường từ năm học 2022-2023 như sau: 

 

STT Tên sách Tác giả 

Nhà 

Xuất 

bản 

1 

Ngữ văn 10, Tập một 

(Cánh Diều) 

Lã Nhâm Thìn, Đỗ Ngọc Thống (Đồng Tổng Chủ 

biên), Vũ Thanh (Chủ biên), Bùi Minh Đức, Phạm 

Thị Thu Hương, Nguyễn Thị Tuyết Minh, Trần 

Văn Sáng 

Đại học 

Huế 
Ngữ văn 10, Tập hai 

(Cánh Diều) 

Lã Nhâm Thìn, Đỗ Ngọc Thống (Đồng Tổng Chủ 

biên), Vũ Thanh (Chủ biên), Bùi Minh Đức, Phạm 

Thị Thu Hương, Trần Văn Sáng, Nguyễn Văn 

Thuấn 

Chuyên đề học tập 

Ngữ Văn 10 (Cánh 

Diều) 

Lã Nhâm Thìn, Đỗ Ngọc Thống (Đồng Tổng Chủ 

biên), Vũ Thanh (Chủ biên), Bùi Minh Đức, Phạm 

Thị Thu Hương 

2 
Tiếng Anh 10 i-Learn 

Smart World 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Đặng Đỗ Thiên Thanh, 

Lê Thị Tuyết Minh, Huỳnh Tuyết Mai, Nguyễn 

Thụy Uyên Sa 

Đại học 

Huế 

3 
Giáo dục thể chất 10: 

Bóng đá (Cánh Diều) 

Lưu Quang Hiệp (Tổng Chủ biên), Đinh Quang 

Ngọc (Chủ biên), Nguyễn Đức Anh, Nguyễn Văn 

Thành, Đinh Thị Mai Anh 

Đại học 

Sư 

phạm 



4 
Giáo dục thể chất 10: 

Đá cầu (Cánh Diều) 

Lưu Quang Hiệp (Tổng Chủ biên), Đinh Quang 

Ngọc (Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc, Mạc Xuân 

Tùng, Đinh Thị Mai Anh 

Đại học 

Sư 

phạm 

5 
Giáo dục thể chất 10: 

Cầu lông (Cánh Diều) 

Lưu Quang Hiệp (Tổng Chủ biên), Đinh Quang 

Ngọc (Chủ biên), Nguyễn Văn Đức, Nguyễn Văn 

Thạch, Đinh Thị Mai Anh 

Đại học 

Sư 

phạm 

6 

Lịch sử 10 (Kết nối tri 

thức với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt), Phạm 

Hồng Tung (Tổng Chủ biên cấp THPT kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Nhật Linh, Phạm Văn Lợi, Vũ Văn 

Quân, Đặng Hồng Sơn, Phạm Văn Thủy, Trần Thị 

Vinh 

Giáo 

dục 

Việt 

Nam Chuyên đề học tập 

Lịch sử 10 (Kết nối tri 

thức với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng chủ biên xuyên suốt), Phạm 

Hồng Tung (Tổng Chủ biên cấp THPT kiêm Chủ 

biên), Trương Thị Bích Hạnh, Vũ Thị Phụng 

7 

Địa lí 10 (Cánh Diều) 

Lê Thông (Tổng Chủ biên), Nguyễn Minh Tuệ 

(Chủ biên), Nguyễn Đức Vũ, Nguyễn Quyết 

Chiến, Vũ Thị Mai Hương, Nguyễn Thị Trang 

Thanh, Lê Mỹ Dung 
Đại học 

Sư 

phạm 
Chuyên đề học tập Địa 

lí 10 (Cánh Diều) 

Lê Thông (Tổng Chủ biên), Nguyễn Minh Tuệ 

(Chủ biên), Nguyễn Quyết Chiến, Vũ Thị Mai 

Hương, Nguyễn Thị Trang Thanh. 

8 

Giáo dục kinh tế và 

pháp luật 10 (Kết nối 

tri thức với cuộc sống) 

Trần Thị Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà An, 

Phạm Thị Kim Dung, Nguyễn Thị Toan Giáo 

dục 

Việt 

Nam 

Chuyên đề học tập 

Giáo dục kinh tế và 

pháp luật 10 (Kết nối 

tri thức với cuộc sống) 

Trần Thị Mai Phương (Chủ biên), Phạm Thị Kim 

Dung, Nguyễn Thị Toan 

9 

Hoá học 10 (Kết nối tri 

thức với cuộc sống) 

Lê Kim Long (Tổng Chủ biên), Đặng Xuân Thư 

(Chủ biên), Nguyễn Thu Hà, Lê Thị Hồng Hải, 

Nguyễn Văn Hải, Lê Trọng Huyền, Vũ Anh Tuấn 
Giáo 

dục 

Việt 

Nam 
Chuyên đề học tập Hoá 

học 10 (Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Kim Long (Tổng Chủ biên), Đặng Xuân Thư 

(Chủ biên), Ngô Tuấn Cường, Nguyễn Văn Hải, 

Vũ Anh Tuấn 

10 

Tin học 10 (Kết nối tri 

thức với cuộc sống) 

Phạm Thế Long (Tổng Chủ biên), Đào Kiến Quốc 

(Chủ biên), Bùi Việt Hà, Lê Chí Ngọc, Lê Kim Thư 

Giáo 

dục 

Việt 

Nam 

Chuyên đề học tập Tin 

học 10: Khoa học máy 

tính (Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Phạm Thế Long (Tổng Chủ biên), Bùi Việt Hà 

(Chủ biên), Lê Việt Thành, Trương Võ Hữu Thiên 

Chuyên đề học tập Tin 

học 10: Tin học ứng 

dụng (Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Phạm Thế Long (Tổng Chủ biên), Đào Kiến Quốc 

(Chủ biên), Dương Quỳnh Nga, Đặng Bích Việt 

11 

Công nghệ 10: Thiết kế 

và công nghệ (Cánh 

Diều) 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thế Công (Chủ biên), Nguyễn Trọng Doanh, Ngô 

Văn Thanh, Tổng Ngọc Tuấn, Chu Văn Vượng 
Đại học 

Huế 
Chuyên đề học tập 

Công nghệ 10: Thiết kế 

và công nghệ (Cánh 

Diều) 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thế Công (Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô 

Văn Thanh, Nguyễn C ẩ m Thanh, Chu Văn Vượng 



12 

Công nghệ 10: Công 

nghệ trồng trọt (Cánh 

Diều) 

Nguyễn Tất Thắng (Tổng Chủ biên), Trần Thị 

Minh Hằng (Chủ biên), Vũ Thanh Hải, Nguyễn 

Công Ước, Bùi Thị Hải Yến 
Đại học 

Huế 
Chuyên đề học tập 

Công nghệ 10: Công 

nghệ trồng trọt (Cánh 

Diều) 

Nguyễn Tất Thắng (Tổng Chủ biên), Trần Thị 

Minh Hằng (Chủ biên), Vũ Thanh Hải, Bùi Thị Hải 

Yến 

13 

Hoạt động trải nghiệm, 

hướng nghiệp 10 (Kết 

nối tri thức với cuộc 

sống) 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh 

Bình (Chủ biên), Lê Văn Cầu, Trần Thị Tố Oanh, 

Trần Thị Thu 

Giáo 

dục 

Việt 

Nam 

14 

Toán 10, Tập một 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần Đức 

Huyên (Chủ biên), Nguyễn Thành Anh, Vũ Như 

Thư Hương, Ngô Hoàng Long, Phạm Hoàng Quân, 

Phạm Thị Thu Thủy 
Giáo 

dục 

Việt 

Nam 

Toán 10, Tập hai 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần Đức 

Huyên (Chủ biên), Nguyễn Thành Anh, Vũ Như 

Thư Hương, Ngô Hoàng Long, Phạm Hoàng Quân, 

Phạm Thị Thu Thủy 

Chuyên đề học tập 

Toán 10 (Chân trời 

sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần Đức 

Huyên (Chủ biên), Nguyễn Thành Anh, Đặng Văn 

Đoạt 

15 

Vật lí 10 (Chân trời 

sáng tạo) 

Phạm Nguyễn Thành Vinh (Chủ biên), Nguyễn 

Lâm Duy, Đoàn Hồng Hà, Bùi Quang Hân, Đỗ 

Xuân Hội, Đào Quang Thiều, Trương Đặng Hoài 

Thu, Trần Thị Mỹ Trinh 

Giáo 

dục 

Việt 

Nam 
Chuyên đề học tập Vật 

lí 10 (Chân trời sáng 

tạo) 

Phạm Nguyễn Thành Vinh (Chủ biên), Đoàn Hồng 

Hà, Đỗ Xuân Hội, Trần Dương Anh Tài, Trương 

Đặng Hoài Thu 

16 

Sinh học 10 (Chân trời 

sáng tạo) 

Tống Xuân Tám (Chủ biên), Lại Thị Phương Ánh, 

Trần Hoàng Đương, Phạm Đình Văn 
Giáo 

dục 

Việt 

Nam 

Chuyên đề học tập 

Sinh học 10 (Chân trời 

sáng tạo) 

Tống Xuân Tám (Chủ biên), Lại Thị Phương Ánh, 

Trần Hoàng Đương, Phạm Đình Văn 

17 

Giáo dục quốc phòng 

và an ninh lớp 10  

(Cánh Diều) 

Nguyễn Thiện Minh (Tổng Chủ biên), Lê Hoài 

Nam (Chủ biên), Nguyễn Đức Hạnh, Phí Văn 

Hạnh, Nguyễn Ngọc Huynh, Uông Thiện Hoàng, 

Hoàng Lê Nam, Vũ Thị Nga, Nguyễn Văn Tình, 

Phạm Hữu Tuấn, Nguyễn Thanh Sơn, Lương Hồng 

Sinh. 

Đại học 

sư 

phạm 

 

Nơi nhận:  
- Sở GD-ĐT (báo cáo);  
- Đăng web trường;  
- Lưu: VT.  

HIỆU TRƯỞNG  

 
  

 


